CÂU HỎI
* Hiểu
Câu 1: Khi đun nóng KClO3 xảy ra phản ứng hóa học sau (phản ứng nhiệt phân):  2KClO3 
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Biết rằng hiệu suất phản ứng nhỏ hơn 100%

Hãy chọn các từ/cụm từ (lớn hơn, nhỏ hơn, bằng) phù hợp với nội dung còn thiếu trong các câu sau đây:

- Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 thì thu được số mol O2 nhỏ hơn 1,5 mol.

- Để thu được 0,3 mol O2 thì cần số mol KClO3 lớn hơn   0,2 mol.

* Vận dụng: 

Câu 2: Cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thì xảy ra phản ứng hóa học sau:



  Mg
+  H2SO4
 
[image: image2.wmf]®

  
MgSO4 
 +  
H2
Sau phản ứng thu được 0,02 mol MgSO4. Thì thể tích khí H2 thoát ra ở đkc (25°C, 1bar) là:

A. 24,79 lít.                     


B. 12,395 lít.                            
C. 6,1975 lít.                     


D. 0,4958 lít.
Câu 3: Cho 4,8 gam kim loại Mg tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối MgCl2 và H2.  
a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính khối lượng MgCl2 tạo thành sau phản ứng.

c. Tính thể tích khí H2 thoát ra sau phản ứng ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar).

Giải:
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Số mol của 4,8 gam Mg là: 
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* Vận dụng cao
Câu 4: Nếu đốt 12 gam C trong O2 dư thu được 39,6 gam CO2 thì hiệu suất phản ứng là:

A. 100 %.                    B. 80%.                            C. 90%.                     

D. 95%.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được dung dịch muối FeCl2 và khí H2.

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính số mol HCl tham gia phản ứng.

c. Tính số mol FeCl2 tạo thành sau phản ứng.

d. Tính khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng.

Giải:

PTHH:       Fe +   2HCl
[image: image4.wmf]®

 FeCl2 +  H2
TPT (mol): 1        2             1            1

Bài ra (mol):         0,1    0,2           0,1        

Khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng là: 
[image: image5.wmf]2

FeCl
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= n.M = 0,1.127=12,7 gam.
Câu 6: Cho 2 gam H2 phản ứng hết với khí O2. Sau phản ứng thu được H2O.

a. Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích O2 tham gia phản ứng ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar).

Giải:

PTHH:        2H2 +   O2 
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TPT (mol):  2          1               2

Bài ra (mol):         1           0,5

Thể tích O2 tham gia phản ứng ở đkc là: 
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,

12

79

,

24

.

5

,

0

79

,

24

.

2

=

=

=

n

V

O

 (lít)
Câu 7: Cho 8 gam iron (III) oxide tác dụng với khí hydrogen dư ở nhiệt cao, thu được 4,2 gam iron.

Phản ứng xảy ra như sau: Fe2O3 + 3H2 
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 2Fe + 3H2O

Tính hiệu suất phản ứng. 

Giải:

Số mol của 8 gam Fe2O3 là: 
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PTHH:        Fe2O3 + 3H2
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®

¾

0

t

2Fe + 3H2O

TPT (mol):  1           3              2         3

Bài ra (mol):          0,05                      0,1 

Khối lượng Fe thu được theo lí thuyết là: 
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Hiệu suất phản ứng là: 
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Câu 8: Cho phương trình:  CaCO3 
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®

¾

0

t

 CaO   + CO2
Số mol CaCO3 cần dùng để điều chế được 11,2 gam CaO là
A. 0,4 mol.

B. 0,3 mol.

C. 0,2 mol.

D. 0,1 mol.
Câu 9: Hòa tan hết 0,65 gam Zn trong dung dịch HCl 1M, phản ứng xảy ra như sau:



Zn   +  2HCl   (  ZnCl2 + H2 
Thể tích H2 thu được ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar) sau phản ứng là:

A. 0,2479 lít.



B. 2,474 lít.


C. 0,4958 lít.



D. 2,24 lít.
Câu 10: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ aluminium oxide (Al2O3) theo PTHH sau:

             điện phân nóng chảy
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2Al2O3                                       4Al   +     3O2   

                    cryolite

Tính hiệu suất phản ứng khi điện phân 102 kg Al2O3, biết khối lượng Al thu được sau phản ứng là 51,3 kg.

Giải

Số mol của 102 kg Al2O3 là:
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Câu 11: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ aluminium oxide (Al2O3) theo PTHH sau:

             điện phân nóng chảy

2Al2O3                                       4Al   +     3O2   

                    cryolite

Biết khối lượng Al thu được sau điện phân là 54 kg và hiệu suất phản ứng là 92%, tính khối lượng Al2O3 đã dùng.
Giải




                        điện phân nóng chảy

         2Al2O3                                       4Al   +     3O2   

                               cryolite

Khối lượng Al2O3 đã dùng là: m = n. M= 1,087.102 = 110,874 kg

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com

Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com

https://www.facebook.com/groups/vnteach/

https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
PTHH:           Mg     +     2HCl     ->    MgCl2    +     H2 





TPT (mol):    1                 2                     1                  1 


Bài ra (mol): 0,2                                    0,2               0,2                                            





Khối lượng MgCl2 tạo thành sau phản ứng là:  





Thể tích khí H2 thoát ra ở điều kiện chuẩn (250C, 1 bar) là: � EMBED Equation.3  ���                                                      lít            











điện phân nóng chảy





 2Al2O3                                          4Al   +     3O2   


                       cryolite





TPT (mol):     2                                                    4               3 


Bài ra (mol):  1                                                    2                                            





Khối lượng Al thu được theo lí thuyết là: m = n. M= 2.27 = 54 kg





Hiệu suất phản ứng là:





Khối lượng Al theo lí thuyết là:





Số mol của 58,7 kg Al là:





TPT (mol):        2                                                4              3 


Bài ra (mol):     1,087                                         2,174                                            
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